
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh C.Ngành Ký tên

1 Nguyễn Thuý Bích 29/01/1995 Quảng Nam Da Liễu

2 Đặng Thị Thuý Cầm 06/10/1992 Trà Vinh Da Liễu

3 Nguyễn Lưu Hồng Đăng 06/12/1995 Bạc Liêu Da Liễu

4 Nguyễn Hữu Thành Đạt 13/10/1993 Cần Thơ Da Liễu

5 Mai La Giang 15/06/1994 Hà Tĩnh Da Liễu

6 Hoàng Thị Khánh Hà 04/11/1994 Tây Ninh Da Liễu

7 Trần Thị Ngọc Hà 26/03/1994 Bình Thuận Da Liễu

8 Phạm Lữ Hạnh Hoa 15/10/1995 Bến Tre Da Liễu

9 Nguyễn Văn Hoàng 11/10/1992 Bình Dương Da Liễu

10 Thái Thị Hồng 02/08/1993 Đà Nẵng Da Liễu

11 Trần Thị Huế 04/11/1993 Hà Nam Da Liễu

12 Đỗ Thị Vân Hương 04/07/1990 Lâm Đồng Da Liễu

13 Đặng Trần Xuân Khoa 28/01/1993 Tp.HCM Da Liễu

14 Lê Bá Khánh Linh 25/12/1991 Vĩnh Long Da Liễu

15 Nguyễn Lê Thảo Linh 19/12/1994 Hà Tĩnh Da Liễu

16 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/03/1994 Thừa Thiên Huế Da Liễu

17 Trà Thị Nhật Mai 19/09/1993 Quảng Nam Da Liễu

18 Trần Thị Thiều My 22/05/1994 Quảng Ngãi Da Liễu

19 Bùi Phượng Thanh Ngân 04/05/1994 Tiền Giang Da Liễu

20 Nguyễn Phạm Ánh Ngân 08/02/1995 Quảng Nam Da Liễu

21 Đào Thị Bích Ngọc 28/11/1994 TP.HCM Da Liễu

22 Nguyễn Thị Nguyên 08/03/1993 Thanh Hoá Da Liễu

23 Hà Thị Thanh Nhàn 20/02/1995 Thanh Hóa Da Liễu

24 Lê Thảo Nhi 11/10/1995 Khánh Hòa Da Liễu

25 Phạm Thị Hồng Nhung 02/02/1992 An Giang Da Liễu

26 Phan Sơn Phước 11/01/1994 Kon Tum Da Liễu

27 Nguyễn Hoàng Uyên Phương 12/08/1993 TP.HCM Da Liễu

28 Hoàng Thị Quý 19/01/1994 Đắk Lắk Da Liễu

29 Phạm Văn Thao 04/03/1992 Hải Dương Da Liễu

30 Lê Thị Thu Thảo 03/02/1993 Đồng Nai Da Liễu

31 Nguyễn Trương Dạ Thảo 08/01/1994 Quảng Ngãi Da Liễu

32 Phan Mai Phương Thảo 25/03/1993 Kiên Giang Da Liễu

33 Nguyễn Thị Kim Thi 09/09/1993 Đông Tháp Da Liễu

34 Nguyễn Thị Minh Thi 04/04/1995 Phú Yên Da Liễu

35 Hoàng Phú Thọ 01/12/1994 Quảng Bình Da Liễu
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36 Lê Chế Quỳnh Trâm 09/11/1994 Quảng Ngãi Da Liễu

37 Võ Lê Mai Trinh 20/06/1994 Đồng Tháp Da Liễu

38 Trương Thị Tường Vi 09/07/1994 Gia Lai Da Liễu

39 Ngô Xinh 23/01/1995 Ninh Thuận Da Liễu

Ấn định danh sách 60 học viên CKI.

                                 BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


